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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng,

chống tội phạm thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Quyết định số 114/TTg ngày 21/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và bài trừ tệ nạn tham nhũng và buôn lậu;

Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND ngày 16/12/2005 của HĐND thành phố về việc vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong việc thực hiện chủ trương 4 giảm: “Tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông” trên địa bàn thành phố Biên Hòa, giai đoạn 2006 - 2009;

Xét đề nghị của Trưởng Công an thành phố Biên Hòa tại Tờ trình số 245/TTr-CATP(TH) ngày 14/6/2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thành phố Biên Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 30/3/2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn thành phố (Ban chỉ đạo 138 thành phố); Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 13/4/1999 của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố Biên Hòa.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng Công an thành phố, Trưởng các phòng: Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính Kế hoạch, Văn hóa Thông tin Thể thao, Tư pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố, Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 26 phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ

Hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thành phố Biên Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố Biên Hòa)

Chương I

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG

TỘI PHẠM THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Điều 1. Những quy định chung:

1. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thành phố Biên Hòa (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm) có nhiệm vụ tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố; đề xuất các chương trình, kế hoạch và theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Đồng Nai về tình hình, kết quả hoạt động các chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm; chống tham nhũng; chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong việc thực hiện 04 giảm trên địa bàn thành phố.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, mỗi thành viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

3. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm đặt trụ sở tại Công an thành phố, giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm có Tổ chuyên viên. Tổ chuyên viên giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thành phần tham gia Tổ chuyên viên do Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm đề nghị và Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm quyết định.

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em;

- Chỉ đạo công tác chống tham nhũng;

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Chỉ đạo việc thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thực hiện 04 giảm: Tội phạm, ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

1. Tổ chức thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm:

Chịu trách nhiệm giúp Thành ủy, UBND thành phố xây dựng chương trình kế hoạch, biện pháp, đề án và tổ chức thực hiện, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, chỉ thị của UBND thành phố Biên Hòa và các văn bản quy phạm pháp luật khác về thực hiện chương trình Quốc gia về phòng, chống tội phạm.

Theo dõi, báo cáo và đề xuất các biện pháp, chương trình phù hợp với việc phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố với Trưởng Ban để xem xét quyết định.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình để Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo với Ban chỉ đạo tỉnh.

2. Công tác phòng, chống tham nhũng:

Giúp Thành ủy, UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chống tham nhũng tại các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã và các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Yêu cầu các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã, các tổ chức kinh tế báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác đấu tranh chống tham nhũng và xử lý các hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thành lập đoàn thanh tra để làm rõ các vụ việc có liên quan đến công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị trong thành phố.

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh, phòng ngừa và chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

3. Tổ chức thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em:

Giúp UBND thành phố chỉ đạo thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, ngành thành phố, các phường, xã thực hiện công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Đề xuất UBND thành phố các chủ trương, biện pháp chỉ đạo, giải quyết, xử lý các trường hợp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Tổ chức phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Chỉ đạo các hoạt động, đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em liên quan đến tỉnh.

Theo dõi, tổng kết báo cáo UBND thành phố và Ban chỉ đạo tỉnh về tình hình triển khai các hoạt động thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

4. Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

Giúp UBND thành phố chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, ngành thành phố, các phường, xã thực hiện công tác tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tổ chức phối hợp các phòng, ban, ngành thành phố, các phường, xã; Ban chỉ đạo tỉnh trong việc tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

5. Vận động thực hiện 04 giảm: Tội phạm, ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông:

Tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các chương trình, giải pháp nhằm vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thực hiện 04 giảm.

Hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, ngành thành phố và các phường xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông, tích cực tham gia đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn thành phố.

Định kỳ tập hợp báo cáo tình hình kết quả đạt được về Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

Chương II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng Ban và các Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm:

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung mọi công việc của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm báo cáo trước Thành ủy, UBND thành phố, Ban chỉ đạo tỉnh về công việc của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

2. Phó Trưởng ban chỉ đạo: Chịu trách nhiệm báo cáo trước Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm về các phần việc trực tiếp phụ trách, cụ thể như sau:

- Thanh tra thành phố: Phụ trách về lĩnh vực chống tham nhũng.

- Công an thành phố: Là cơ quan thường trực phụ trách tham mưu về cả 05 lĩnh vực: Phòng, chống tội phạm; chống tham nhũng; chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong việc thực hiện 04 giảm.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa: Phụ trách chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong quần chúng các chương trình của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thành phố Biên Hòa và đặc biệt là chương trình vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điều 4. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm để đề xuất, tham mưu cho Trưởng Ban; theo dõi tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các chương trình làm việc của Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công Trưởng Ban chỉ đạo, cụ thể:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Ban theo dõi lồng ghép các dự án chương trình khác trên địa bàn thành phố như chương trình giải quyết việc làm, chương trình phát triển y tế, giáo dục… Bố trí ngân sách hàng năm cho các chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

- Giúp Ban chỉ đạo theo dõi việc cấp phát đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình như phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; chương trình chống tham nhũng và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong việc thực hiện 04 giảm. Chú trọng trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cũng như đảm bảo chế độ, chính sách cho các cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật.

2. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố: Tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các dự án liên quan đến trẻ em, phối hợp với Công an thành phố trong việc ngăn chặn, phòng, chống các tội phạm buôn bán trẻ em, ngăn chặn, phòng, chống tình trạng người chưa thành niên phạm tội.

3. Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố: Giúp Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thực hiện công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan văn hóa - thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các chủ trương, giải pháp, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của UBND tỉnh, UBND thành phố và các chương trình hành động của Ban chỉ đạo.

4. Phòng Tư pháp thành phố: Giúp Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm công tác đóng góp, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực quản lý, sử 

dụng ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, quản lý đất đai… các văn bản có liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, giúp Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm để trình UBND thành phố ban hành.

5. Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội thành phố: Có trách nhiệm theo dõi, tham mưu cho Trưởng Ban về chương trình giải quyết việc làm cho đối tượng là phạm nhân, đối tượng thuộc trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục hết hạn về địa phương. Tham gia công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

6. Phòng Giáo dục thành phố: Chỉ đạo việc thực hiện công tác tuyên truyền trong sinh viên, học sinh về tinh thần, thái độ đối với công tác phòng, chống tội phạm, giáo dục các em tìm hiểu về pháp luật và tham gia các phong trào phòng, chống tội phạm; đồng thời giáo dục sinh viên, học sinh tham gia tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh ý thức giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

7. Ban chỉ huy Quân sự thành phố Biên Hòa: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong quân đội, tổ chức quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ do quân đội quản lý.

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: Chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu cho Trưởng Ban trong việc thực hiện các dự án, chương trình phòng, chống tội phạm; chương trình sống và làm việc theo pháp luật trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ từ thành phố đến cơ sở, tuyên truyền cảnh giác đối với các trường hợp buôn bán phụ nữ và phát động hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố tham gia công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phối hợp với phòng Nội vụ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giúp đỡ những người phụ nữ bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

9. Hội Nông dân thành phố: Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các dự án, chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn nông thôn, nhất là các chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền, phát động người dân nhất là nông dân tại nông thôn tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư.

10. Hội Cựu chiến binh thành phố: Tham mưu cho Trưởng Ban về công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống tổ chức của Hội từ thành phố đến các phường, xã, phát động phong trào thi đua ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền.

11. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Biên Hòa: Tuyên truyền ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong hệ thống đoàn viên, thanh niên từ thành phố đến cơ sở, đồng thời phối hợp với các ngành hữu quan thực hiện các đề án liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, vận động đoàn viên tích cực tham gia và tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân về công tác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

12. Liên đoàn Lao động thành phố: Tuyên truyền ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong hệ thống đoàn viên, lực lượng công nhân viên chức và người lao động từ thành phố đến cơ sở, đồng thời phối hợp với các ngành hữu quan thực hiện các đề án liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tuyên truyền, phát động công nhân viên chức và người lao động tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; vận động đoàn viên tích cực tham gia và tuyên truyền sâu rộng trong công nhân viên chức và người lao động về công tác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

13. Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố: Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác kiểm sát, xét xử tội phạm kịp thời, nghiêm minh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc UBND thành phố để đấu tranh chống lại các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng.

14. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: Tham mưu cho Trưởng Ban về công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị địa phương.

15. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Biên Hòa phối hợp với Văn phòng Thành ủy: Tham mưu cho Trưởng ban Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn thành phố.
Chương III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, HỘI HỌP VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Điều 5. Ban chỉ đạo định kỳ 06 tháng, 01 năm (trường hợp cần thiết tổ chức họp đột xuất) họp để nghe báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng, buôn bán phụ nữ, trẻ em và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và việc thực hiện cuộc vận động 04 giảm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hoạt động của Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kết quả đạt được trên từng lĩnh vực.

Trường hợp thành viên Ban chỉ đạo đi công tác, học tập dài hạn từ 03 tháng trở lên hoặc thay đổi vị trí chức năng công tác phải báo cáo với Trưởng Ban bằng văn bản để điều chỉnh, bổ sung kịp thời thành viên mới.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và Tổ chuyên viên giúp việc lấy từ kinh phí chương trình hành động phòng, chống tội phạm và chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, gồm kinh phí tỉnh và kinh phí địa phương đã được phê duyệt.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm thành phố Biên Hòa xây dựng đề án, kế hoạch hoạt động của Ban, kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo triển khai các đề án cụ thể. 06 tháng và 01 năm có đánh giá tình hình và rà soát chỉnh lý bổ sung hàng năm theo quy định.

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, các thành viên của Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, đánh giá tình hình triển khai thực hiện tại các cuộc họp định kỳ và khi có yêu cầu của Trưởng Ban.

Đề nghị các thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm cử cán bộ có năng lực tham gia Tổ chuyên viên giúp việc, bảo đảm việc theo dõi tổng hợp tình hình, tham mưu đề xuất cũng như dự thảo chương trình, kế hoạch công tác trình Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm xem xét, quyết định./.
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